
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-HĐTD ngày      /10/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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I MÔN ÂM NHẠC

1 1 Phạm Thanh Hằng 12/06/1999 Nữ Kinh 0397097036 Phổ Văn, Đức Phổ, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT AN Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc

2 2 Đỗ Minh Dương 20/11/1995 Nam Kinh 0336206921 Bình Tân Phú, Bình Sơn, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT AN Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc

3 3 Nguyễn Xuân Tư 26/12/1994 Nam Kinh 0913021012 Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT AN Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc

4 4 Nguyễn Trọng Hiếu 16/03/1996 Nam Kinh 0987183860 148 Lê Đại Hành, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT AN Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc

5 5 Nguyễn Duy Thư 08/10/1996 Nam Kinh 0349286818 Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT AN Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc

6 6 Nguyễn Thị Thanh Trà 06/11/2001 Nữ Kinh 0911934937 Đức Phong, Mộ Đức Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT AN Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc

7 7 Phùng Thị Kiều Ly 09/11/1997 Nữ Kinh 0966296841 Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Âm nhạc Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT AN Giáo viên THPT hạng III Âm nhạc

II MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

8 1 Lê Thị Ngọc Hằng 10/10/1995 Nữ Kinh 0934743804 Tịnh Long, TP Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục chính trị Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT CD Giáo viên THPT hạng III Giáo dục

công dân

9 2 Phan Thanh Trạng 08/06/1997 Nam Kinh 0987734093 Bình Mỹ, Bình Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục chính trị Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT CD Giáo viên THPT hạng III Giáo dục

công dân

10 3 Lê Nữ Công Thành 22/08/1995 Nữ Kinh 0966366672 Trần Phú, TP Quảng Ngãi Cử nhân;
Thạc sĩ

Giáo dục chính trị;
Chính trị học

Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT CD Giáo viên THPT hạng III Giáo dục

công dân

11 4 Đinh Thị Mỹ Lâm 05/03/1999 Nữ Hre 0353721402 Long Mai, Minh Long, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục Chính trị DTTS Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT CD Giáo viên THPT hạng III Giáo dục

công dân

12 5 Bùi Duy Nhân 05/02/1997 Nam Kinh 0787753779 An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục Chính trị Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT CD Giáo viên THPT hạng III Giáo dục

công dân

13 6 Alăng Thị Vân 08/02/1999 Nữ Cơ tu 0336251265 Đông Giang, Quảng Nam Cử nhân Giáo dục chính trị DTTS Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT CD Giáo viên THPT hạng III Giáo dục

công dân
III MÔN CÔNG NGHỆ

14 1 Lê Thị Yến Thanh 03/10/1997 Nữ Kính 0375767140 Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật nông
nghiệp

Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT CN Giáo viên THPT hạng III Công nghệ

IV MÔN ĐỊA LÝ

15 1 Bùi Thị Nghị 12/11/1998 Nữ Kinh 0911862469 Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Địa lý Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT DI Giáo viên THPT hạng III Địa lý

16 2 Phạm Tấn Cảnh 18/01/1996 Nam Kinh 0362181725 Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Địa lý
Hoàn
thành

NVQS

Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT DI Giáo viên THPT hạng III Địa lý

17 3 Nguyễn Thị Huyền Trâm 15/11/1995 Nữ Kinh 0372320575 Trà Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Địa lý Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT DI Giáo viên THPT hạng III Địa lý

18 4 Lê Đại Quyền 29/09/1996 Nam Kinh 0352937067 Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Địa lý

Hoàn
thành

NVQS

Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT DI Giáo viên THPT hạng III Địa lý

V MÔN HÓA HỌC

19 1 Võ Thị Kim Liên 01/05/1996 Nữ Kinh 0984028658 Phổ Văn, TX Đức Phổ, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Hóa học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT HO Giáo viên THPT hạng III Hóa học

VI MÔN MỸ THUẬT

20 1 Võ Tấn Quốc 08/12/1994 Nam Kinh 0355070758 Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Mỹ thuật Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT MT Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật
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21 2 Ngô Thị Lý 24/01/1989 Nữ Kinh 0988918293 Tịnh Đông, Sơn Tịnh Đại học Mỹ thuật CN X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT MT Giáo viên THPT hạng III Mỹ thuật

VII MÔN GDQP-AN

22 1 Dương Thế Hùng 30/09/2000 Nam Kinh 033172850 An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân GDQP-AN Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT QP Giáo viên THPT hạng III GDQP-AN

23 2 Phạm Anh Vĩnh 25/02/1994 Nam Kinh 0365750121 Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngaĩ Cử nhân;
Thạc sĩ

GDQP-AN; Chính trị
học

Hoàn
thành

NVQS

Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT QP Giáo viên THPT hạng III GDQP-AN

24 3 Hồ Văn Châm 06/06/1998 Nam Cơ tu 0389234600 Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế Cử nhân GDQP DTTS Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT QP Giáo viên THPT hạng III GDQP-AN

25 4 Lâm Trung Kiên 28/04/1999 Nam Kinh 0879348604 Đức Tân, Mộ Đức Cử nhân GDQP-AN Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT QP Giáo viên THPT hạng III GDQP-AN

26 5 Phạm Thị Truyền 03/03/1998 Nữ Hre 0367430115 Ba Thành, Ba Tơ Cử nhân GDQP-AN DTTS Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT QP Giáo viên THPT hạng III GDQP-AN

VIII MÔN LỊCH SỬ

27 1 Bùi Thị Dung 03/11/1994 Nữ Kinh 0392724696 Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định Cử nhân;
Thạc sĩ

Lịch sử; Lịch sử Việt
Nam X Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

28 2 Đinh Thị Đạt 28/10/1996 Nữ Hre 0328330996 Sơn Giang, Sơn Hà, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Lịch sử DTTS Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

29 3 Phạm Trần Huy Khang 01/09/1997 Nam Kinh '0353458151 Tiên Mỹ, Tiên Phước, Quảng Nam Cử nhân Sư phạm Lịch sử Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

30 4 Nguyễn Thị Thúy Kiều 29/05/2001 Nữ Kinh 0372904110 Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Lịch sử Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

31 5 Mai Thị Hải Yến 21/12/2001 Nữ Kinh 0772149150 Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Lịch sử Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

32 6 Trần Thị Thu Thảo 30/09/1995 Nữ Kinh 0886488908 Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Lịch sử Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

33 7 Lê Thị Nguyệt 23/07/1991 Nữ Kinh 0964369147 Nghĩa Điền, Tư Nghĩa Cử nhân Lịch sử X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

34 8 Võ Ngọc Hùng 08/01/2000 Nam Kinh 0905603992 Tuy An, Phú Yên Cử nhân Sư phạm Lịch sử Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

35 9 Phan Thị Thông 18/07/1994 Nữ Kinh 0987248273 Tịnh Phong, Sơn Tịnh Cử nhân Sư phạm Lịch sử Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

36 10 Phạm Thị Mỹ 20/03/1993 Nữ Kinh 0377657254 Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Lịch sử Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

37 11 Đinh Nhó 02/02/1996 Nam Hre 0399407422 Sơn Linh, Sơn Hà Cử nhân Lịch sử X DTTS Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT SU Giáo viên THPT hạng III Lịch sử

IX MÔN TIẾNG ANH

38 1 Lê Như Hằng 15/05/1999 Nữ Kinh 0374742508 An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

39 2 Nguyễn Huyền Trang 28/04/2000 Nữ Kinh 0359907484 Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

40 3 Lê Thị Huyền Trang 16/04/1991 Nữ Kinh 0976314618 Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định Cử nhân Tiếng anh X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

41 4 Nguyễn Phương Kiều
Oanh 27/05/2000 Nữ Kinh 0397518598 Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

42 5 Bùi Thanh Tân 10/10/1995 Nam Kinh 0924797073 Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

43 6 Bùi Thị Cẩm Ly 26/09/2001 Nữ Kinh 0905629765
355 Nguyễn Nghiêm, Tổ 12,
Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng
Ngãi

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

44 7 Nguyễn Thị Phúc
Nguyện 24/03/1999 Nữ Kinh '0328373125 Hành Tín Đông, Nghĩa Hành, Quảng

Ngãi Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

45 8 Nguyễn Thu Ngân 28/01/1991 Nữ Kinh 0367304832 Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân Ngôn ngữ Anh X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh
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46 9 Phạm Thị Mỹ Duyên 30/06/1997 Nữ Kinh 0976585237 Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

47 10 Lê Thảo Vy 23/02/2001 Nữ Kinh 0886471232 Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

48 11 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 12/09/2000 Nữ Kinh 0342044345 TT Chợ Chùa, Nghĩa Hành Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

49 12 Đinh Nguyễn Nguyệt
Hằng 03/02/1998 Nữ Kinh 0918444112 TT La Hà, Tư Nghĩa Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

50 13 Đỗ Ngọc Minh Hà 20/02/1992 Nữ Kinh 0706170457 TT La Hà, Tư Nghĩa Cử nhân;
Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh X Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

51 14 Huỳnh Thị Bích Hằng 13/12/1996 Nam Kinh 0367306029 TT Châu Ổ, Bình Sơn Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

52 15 Phạm Thị Võ Anh 10/10/2001 Nữ Kinh 0975769005 Nghĩa Trung, Tư Nghĩa Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

53 16 Lê Thị Ngọc Thương 17/05/1998 Nữ Kinh 0964810130 163/23 Nguyễn Chí Thanh, TP
Quảng Ngãi Cử nhân Ngôn ngữ Anh X Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

54 17 Huỳnh Nam Nhật 09/07/2001 Nam Kinh 0839637082 Nghĩa Thuận, Tư Nghĩa Cử nhân Sư phạm Tiếng anh Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TA Giáo viên THPT hạng III Tiếng Anh

X MÔN THỂ DỤC

55 1 Lương Duy Tấn 22/05/1995 Nam Kinh 0962675185 Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

56 2 Trần Nguyễn Nhật Tân 04/02/1999 Nam Kinh 0977234806 Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

57 3 Lê Phương Thảo 09/12/1997 Nữ Kinh 0964310121 08 Tô Hiến Thành, phường Trần
Phú, TP Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

58 4 Nguyễn Thanh Bão 28/10/1995 Nam Kinh 0355733449 Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất
Hoàn
thành

NVQS

Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

59 5 Đặng Trọng Đức 10/02/2001 Nam Kinh 0344969335 Ba Vì, Ba Tơ, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

60 6 Lê Thị Duyên 12/04/1995 Nữ Kinh 0964833245 Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

61 7 Lê Trung Hiếu 19/11/1990 Nam Kinh 0355050051 Trà Xuân, Trà Bồng, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

62 8 Vũ Phan Thanh Hà 24/06/1999 Nam Kinh 0326922252 Tịnh Giang, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất CTB Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

63 9 Nguyễn Lê Đình An 20/12/1999 Nam Kinh 098803095 Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi Cử nhân Giáo dục thể chất Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TD Giáo viên THPT hạng III Thể dục

XI MÔN TIN HỌC

64 1 Nguyễn Thanh Thành 12/08/1991 Nam Kinh 0979351777 Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Công nghệ thông tin X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TI Giáo viên THPT hạng III Tin học

65 2 Trương Quang Hiển 09/01/1993 Nam Kinh 0815881979 Quảng Phú, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Tin học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TI Giáo viên THPT hạng III Tin học

66 3 Tô Thanh Hưng 18/02/1982 Nam Kinh 0912586876 Bắc Trà My, Quảng Nam Cử nhân Công nghệ thông tin X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TI Giáo viên THPT hạng III Tin học

67 4 Nguyễn Thị Bích Thùy 03/04/1988 Nữ Kinh 0818781260 12 Trần Tế Xương, TP Quảng Ngãi Cử nhân Công nghệ thông tin X TB 4/4 Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TI Giáo viên THPT hạng III Tin học

68 5 Trần Quốc Dũng 14/03/1997 Nam Kinh 0335097311 An Vĩnh, Lý Sơn Cử nhân Sư phạm Tin học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TI Giáo viên THPT hạng III Tin học

XII MÔN TOÁN HỌC

69 1 Võ Thị Hoàng Nhật 03/07/2001 Nữ Kinh 0387576088 Hành Thiện, Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

70 2 Cao Vũ Trường 29/12/2001 Nam Kinh 0335894405 Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

71 3 Đỗ Thị Hồng Nhi 27/10/1995 Nữ Kinh 0349765967 Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học
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72 4 Đặng Mậu Phúc 22/09/1996 Nam Kinh 0396031605 Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

73 5 Bùi Thị Thanh Hiền 19/08/1999 Nữ Kinh 0973281022 Bình Trung, Bình Sơn, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

74 6 Nguyễn Đăng Thi 12/09/1995 Nam Kinh 0387454000 Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định Cử nhân;
Thạc sĩ

Sư phạm Toán học;
Toán học

Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

75 7 Nguyễn Thị Công 29/11/1995 Nữ Kinh 0352089469 Bình Chương, Bình Sơn, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

76 8 Lê Ngọc Viên 29/01/2000 Nam Kinh 0338372607 Hành Thiện, Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

77 9 Cao Nữ Thùy Linh 24/10/1991 Nữ Kinh 0905809017 Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi Cử nhân Toán học X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

78 10 Nguyễn Hoài Nam 14/10/1993 Nam Kinh 0342866906 TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

79 11 Nguyễn Minh Ngọc 09/02/1999 Nam Kinh 0395837826 Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

80 12 Đỗ Thị Na Na 01/02/1999 Nữ Kinh 0973472712 Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

81 13 Nguyễn Thị Ánh Huyền 10/10/1988 Nữ Kinh 0933948697 Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

82 14 Nguyễn Thị Xuân Nhị 23/12/1995 Nữ Kinh 0976271958 Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

83 15 Trần Thị Hàn Thuyên 28/10/2001 Nữ Kinh 0944843487 Di Lăng, Sơn Hà, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

84 16 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 07/9/2000 Nữ Kinh 0386929965 Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

85 17 Lê Thanh Trung 16/10/1998 Nữ Kinh 0395944183 Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

86 18 Hồ Ngọc Thiện 14/06/2000 Nam Kinh 0966415106 Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

87 19 Châu Thị Nhật Hà 01/02/2000 Nữ Kinh 0339738096 Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

88 20 Nguyễn Hoàng Cẩm Linh 14/09/1993 Nữ Kinh 0348673868 Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Cử nhân,
Thạc sĩ Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

89 21 Nguyễn Thị Minh Thư 19/11/1997 Nữ Kinh 0379576806 Phường 7, Quận 6, TP HCM Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

90 22 Ngô Xuân Anh 04/12/1986 Nam Kinh 0972233457 Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

91 23 Trần Thị Ngọc Huyền 02/04/1995 Nữ Kinh 0964077937 Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Cử nhân,
Thạc sĩ Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

92 24 Nguyễn Hồng Minh 27/03/1987 Nam Kinh 0868123005 Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân,
Thạc sĩ Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

93 25 Lê Huỳnh Cùng 27/04/1996 Nam Kinh 0965075197 Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

94 26 Bạch Thị Thông Thạo 06/01/1996 Nữ Kinh 0986200277 Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

95 27 Ao Thị Diễm Quỳnh 02/06/2001 Nữ Kinh 0394946819 Bình Thanh, Bình Sơn Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

96 28 Ao Công Hậu 25/01/1999 Nam Kinh 0966714904 Bình Thanh, Bình Sơn Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

97 29 Phạm Anh Tuấn 13/05/1996 Nam Kinh 0392567896 Bình Long, Bình Sơn Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

98 30 Trần Công Duy 04/04/1992 Nữ Kinh 0974239920 224/139/3 Đường số 8, P. Bình
Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

99 31 Lê Nhã Quyên 16/06/1999 Nữ Kinh 038215037 Nghĩa Phương, Tư Nghĩa Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học
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100 32 Lê Ngọc Thảo 28/04/2001 Nữ Kinh 0349545163 Tịnh Phong, Sơn Tịnh Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

101 33 Nguyễn Thị Thịnh 20/02/1998 Nữ Kinh 0399077497 An Hải, Lý Sơn Cử nhân Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

102 34 Hồ Anh Điền 20/12/1996 Nam Kinh 0384707300 Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi Cử nhân;
Thạc sĩ Sư phạm Toán học Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT TO Giáo viên THPT hạng III Toán học

XIII MÔN NGỮ VĂN

103 1 Đặng Thị Hoàng Giang 02/11/1998 Nữ Kinh 0398699777 Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

104 2 Võ Thị Thùy Trang 02/03/1999 Nữ Kinh 0964571823 Hành Thuận, Nghĩa Hành, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

105 3 Nguyễn Thị Bích Thủy 20/07/1985 Nữ Kinh 0977103020 Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi Đại học;
Thạc sĩ

Văn học; Lý luận Văn
học X Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

106 4 Cao Thị Bích Ly 15/09/1988 Nữ Kinh 0358911479 Sơn Hạ, Sơn Hà, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

107 5 Hồ Thị Duyên 17/05/1997 Nữ Kor 0862393617 Sơn Trà, Trà Bồng, Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Ngữ văn DTTS Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

108 6 Nguyễn Thị Phương
Thảo 16/08/1992 Nữ Kinh 0967145417 Tịnh An, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

109 7 Dương Thị Ngọc Ánh 04/05/1999 Nữ Kinh 0352195246 Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi Cử nhân Văn học X Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

110 8 Lê Thị Như Hạnh 02/01/1991 Nữ Kinh 0773586915 Nghĩa Phương, Tư Nghĩa, Quảng
Ngãi Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Các đơn vị trực thuộc Sở

GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

111 9 Trần Thị Thanh Hằng 21/01/1992 Nữ Kinh 0962457337 Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

112 10 Võ Thị Ngọc Giàu 12/11/1995 Nữ Kinh 0376520068 An Hải, Lý Sơn Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Các đơn vị trực thuộc Sở
GDĐT VA Giáo viên THPT hạng III Ngữ văn

Danh sách này có 112 thí sinh./.
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